
 

 

PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP CHƯA TUYỂN 
SINH ĐỦ SO VỚI CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 

NĂM HỌC 2024-2025 
(Căn cứ theo hướng dẫn số: 4429 /SGDĐT-KTKĐ 14 ngày 7 tháng năm 2024) 

STT Trường THPT Quận 

Chỉ 
tiêu  
bổ 

sung 

1 01HA04-THPT NĂNG KHIẾU TDTT Quận 1 52 

2 02HA01-THPT THỦ THIÊM 
TP Thủ Đức KV1  
(cụm 9 phường) 

15 

3 03FA01-THPT LÊ QUÝ ĐÔN Quận 3 15 

4 03FA03-THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM Quận 3 38 

5 05EA02-TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN Quận 5 10 

6 07FA02-THPT TÂN PHONG Quận 7 25 

7 08FA02-THPT NGÔ GIA TỰ Quận 8 60 

8 08FA04-THPT NGUYỄN VĂN LINH Quận 8 191 

9 09FA02-THPT PHƯỚC LONG 
TP Thủ Đức KV2  
(cụm 13 phường) 

15 

10 09FA03-THPT LONG TRƯỜNG 
TP Thủ Đức KV2  
(cụm 13 phường) 

102 

11 09FA04-THPT NGUYỄN VĂN TĂNG 
TP Thủ Đức KV2  
(cụm 13 phường) 

134 

12 10FA02-THPT NGUYỄN DU Quận 10 19 

13 10HB01-THCS VÀ THPT DIÊN HỒNG Quận 10 50 

14 10HB43-THCS VÀ THPT SƯƠNG NGUYỆT ANH Quận 10 50 

15 12HA01-THPT THẠNH LỘC Quận 12 15 

16 13FA01-THPT THANH ĐA Quận Bình Thạnh 47 

17 13FA04-THPT PHAN ĐĂNG LƯU Quận Bình Thạnh 15 

18 14FA01-THPT GÒ VẤP Quận Gò Vấp 50 



 

 

STT Trường THPT Quận 

Chỉ 
tiêu  
bổ 

sung 

19 15FA01-THPT PHÚ NHUẬN Quận Phú Nhuận 12 

20 16FA20-THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Quận Tân Bình 40 

21 17FA05-THPT ĐÀO SƠN TÂY 
TP Thủ Đức KV3 
 (cụm 13 phường) 

60 

22 17FA06-THPT LINH TRUNG 
TP Thủ Đức KV3 
 (cụm 13 phường) 

20 

23 18FA01-THPT BÌNH CHÁNH Huyện Bình Chánh 71 

24 18FA05-THPT VĨNH LỘC B Huyện Bình Chánh 115 

25 18FA06-Năng khiếu TDTT Bình Chánh Huyện Bình Chánh 60 

26 18FA07-THPT PHONG PHÚ Huyện Bình Chánh 300 

27 18HA03-THPT ĐA PHƯỚC Huyện Bình Chánh 98 

28 19FA02-THPT CẦN THẠNH Huyện Cần Giờ 89 

29 19FA03-THPT AN NGHĨA Huyện Cần Giờ 50 

30 20FA02-THPT QUANG TRUNG Huyện Củ Chi 17 

31 20FA03-THPT AN NHƠN TÂY Huyện Củ Chi 140 

32 20FA05-THPT TRUNG LẬP Huyện Củ Chi 123 

33 21FA04-THPT NGUYỄN VĂN CỪ Huyện Hóc Môn 60 

34 22FA02-THPT PHƯỚC KIỂN Huyện Nhà Bè 15 

35 23FA02-THPT LÊ TRỌNG TẤN Quận Tân Phú 10 

36 24FA04-THPT BÌNH TÂN Quận Bình Tân 20 

Lưu ý: Cha mẹ nộp đăng ký tham gia xét bổ sung trực tiếp tại trường THPT có 
nguyện vọng xét tuyển bổ sung theo khung thời gian trong văn bản 4429 /SGDĐT-
KTKĐ ban hành ngày 14 tháng 7 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành 
phố Hồ Chí Minh. 


